
Tuần 18 (Từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2023) Lớp 5A6

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
02/01 NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

Ba
03/01

Sáng

1 69 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Chào mùa
xuân mới

2 35 Tập đọc Ôn tập cuối học kì I (tiết 1) BGĐT
3 18 Mĩ thuật Trưng bày sản phẩm của học sinh
4 86 Toán Diện tích hình tam giác BGĐT

Chiều

5 18 Đạo đức Thực hành cuối học kì I BGĐT
6 70 HĐTV Đọc sách thư viện Sách truyện
7 86 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

8 18 STEM Thang máy chuyển động (tiết 1) Tài liệu
BGĐT

Tư
04/01

Sáng

1 35 GDTC
- Đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi
đi đều sai nhịp
- Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn

2 35 LTVC Ôn tập cuối học kì I (tiết 2) BGĐT
3 87 Toán Luyện tập (trang 88, 89) BGĐT
4 35 Tiếng Anh TC Project 2: How I learn English?

Chiều

5 35 Tin học Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
6 18 Kể chuyện Ôn tập cuối học kì I (tiết 3) BGĐT
7 35 Khoa học Sự chuyển thể của chất BGĐT
8 87 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

Năm
05/01

Sáng

1 36 Tập đọc Ôn tập cuối học kì I (tiết 4) BGĐT
2 88 Toán Luyện tập chung (trang 89, 90) BGĐT
3 35 Tập làm văn Ôn tập cuối học kì I (tiết 5) BGĐT
4 18 Địa lí Kiểm tra cuối học kì I BGĐT

Chiều

5 18 Kĩ thuật Thức ăn nuôi gà BGĐT
6 88 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

7 35 Tiếng Anh Unit 11: What’s matter with you? - Lesson
1

8 18 Âm nhạc Biểu diễn các bài hát đã học

Sáu
06/01

Sáng

1 36 LTVC Ôn tập cuối học kì I (tiết 6) BGĐT
2 89 Toán Kiểm tra cuối học kì I BGĐT
3 18 Chính tả Ôn tập cuối học kì I (tiết 7) BGĐT
4 18 Lịch sử Kiểm tra cuối học kì I BGĐT

Chiều 5 71 HĐNGCK PTTNTT - Bài 1: Phòng tránh đuối nước Tài liệu



BGĐT
6 89 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ
7 36 GDTC Sơ kết học kì I
8 36 Tiếng Anh TC REVIEW: Units 9, 10

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19

Ngày 30 tháng 12 năm 2022
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


